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TÓM TẮT 

  t Biể  15 - Đại Xuyê  có k ả  ă   t íc     i với môi tr ờ     ớc   ọt, lợ, mặ  c o  ă   suất c o. Để đá   

 iá  ă   suất t  t củ  v t Biể  15 - Đại Xuyê  tro   môi tr ờ     ớc   ọt,   ớc mặ  tiế   à   t í    iệm nuôi 

v t Biể  15 - Đại Xuyê  t      p ẩm tro     ớc   ọt tại  ru   tâm N  iê  cứu   t Đại Xuyê  và   ớc mặ  tại 

 r    trại xã Hoà    â , t   xã Quả   Yê , tỉ   Quả   Ni   với độ mặ  củ    ớc là 30‰.   t đ ợc đeo số cá 

t ể từ 1   ày tuổi và  uôi đế  10 tuầ  tuổi.  iế   à   mổ k ảo sát tại 8, 9 và 10 tuầ  tuổi với mỗi đi  điểm  uôi 

mổ k ảo sát 6 co   ồm 3 v t trố   và 3 v t mái ở mỗi tuầ  k ảo sát. Kết quả c o t ấy: Tỷ lệ  uôi số   đạt c o, 

tro     ớc   ọt đạt 96,67%,   ớc mặ  đạt 93,33%. K ối l ợ   c  t ể ở 10 tuầ  tuổi đối với v t trố  , mái  uôi 

tro   môi tr ờ     ớc   ọt đạt lầ  l ợt là 2792,92  /co ; 2639,75  /co . Nuôi tro   môi tr ờ     ớc mặ  đạt 

lầ  l ợt là 2619,14 /co ; 2540,46  /co . Si   tr ở   tuyệt đối củ  v t Biể  15 - Đại Xuyê  tro     ớc   ọt và 

  ớc mặ  đạt c o   ất ở tuầ  tuổi 5 - 6 đối với v t trố   và mái s u đó  iảm dầ . Si   tr ở   t     đối đạt c o 

  ất ở tuầ  tuổi đầu tiê  s u đó  iảm dầ  t eo quy luật si   tr ở   củ   i  cầm. Tiêu tố  t ức ă / k  tă   k ối 

l ợ    i i đoạ  0 - 10 tuầ  tuổi là 2,7 k   uôi tro     ớc   ọt và 2,75 k   uôi tro     ớc mặ .  ỷ lệ t  t xẻ đạt 

c o ở 10 tuầ  tuổi tỷ lệ t  t l ờ  củ  v t Biể  15 - Đại Xuyê  đạt 16,71%  uôi   ớc   ọt và 16,54% tro   môi 

tr ờ     ớc mặ .  ỷ lệ t  t đùi t ì  iảm đạt 13,26% tro     ớc   ọt và 13,09% tro     ớc mặ .   t Biể  15 - 

Đại Xuyê  t íc     i tốt k i  uôi   ớc mặ  và  ă   suất t  t đạt c o. 

 ừ khóa: Vịt Biển 15 - Đại Xuyên, thương phẩm, sinh trưởng, môi trường 

ABSTRACT 

Productivity of commercial Sea ducks raised in fresh and salty water environments 

Sea Duck 15 - Daixuyen is able to adapt to the fresh, brackish and salty water environment for high productivity. 

To assess the meat productivity of Sea ducks 15 - Daixuyen in freshwater, saltwater environments conducted the 

experiment. Sea duck 15 - Daixuyen was reared commercially in fresh water at Daixuyen Duck Research center 

and in saltwater at the farm commune, Hoang Tan Quang Yen town, Quang Ninh province, with salinity of water 

w s 30‰. Ducks have a number of individuals from 1 day of age and raised until 10 weeks of age. Conducting 

survey at 8, 9 and 10 weeks of age with each of the 6 raising sites including 3 male ducks and 3 female ducks in 

each week of the survey. Results shown that survival rate was high in the freshwater reached 96.67%, salty water 

reached 93.33%. Body weight gain at 10 weeks of age for male and female duck in freshwater condition was 

2787.92; 2639.75 g/duck and in saltwater condition was 2619.14; 2540.46 g/duck. Absolute growing rate of Sea 

duck 15 - Daixuyen in fresh and salt water was the highest in weeks of 5 - 6 age for male and female duck then 

gradually decreased. Relative growing rate was the highest in the first week of age, then gradually decreased 

according to the regulation  of poultry growing rate. Feed consumption/kg body weight gain in the stage of 0 - 10 

weeks of age was 2.70 kg in freshwater and 2.75 kg feed in salt water. The carcass rate was high. At the stages 

10 weeks of age, breast meat of Sea duck 15 - Daixuyen was 16.71% pet freshwater, and 16.54% in the saltwater 

condition. The thigh meat rate was gradually reduced according to age at slaughter, reached from was 13.26% in 

freshwater and 13.09% in saltwater. Sea duck 15 - Daixuyen adapt well in saltwater condition and meat 

productivity was high. 
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